
                                             

I. TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG

1. Ngành : Sư phạm Toán học

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
CMND

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT
Tên tỉnh Tên quận huyện

Tổng 

điểm 

chưa 

có ƯT

Tổng 

điểm 

có 

ƯT

Người 

tạo HS

Ngày 

tạo HS

1 TQU003685 TRẦN THỊ THU MỴ 13/12/1997 Nữ 071010514 1 01 Tuyên Quang Huyện Sơn Dƣơng TO 1.25 VA 7.5 N1 2.75 11.5 15 ts_TQU

30/09/2

015 

09:20

2. Ngành : Sư phạm Sinh học

1 TQU006449 ĐẶNG TRÀ VI 17/02/1996 Nữ 073499830 1 Hà Giang Huyện Bắc Quang TO 4 VA 4 SI 4.25 12.25 13.75 ts_TQU

02/10/2

015 

15:02

II. TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC

1. Ngành: Giáo dục Tiểu học

Tuyên Quang, Ngày 16  tháng 10 năm 2015

Môn 1 Môn 2 Môn 3

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2015

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

ĐỢT XÉT TUYỂN: 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
CMND

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT
Tên tỉnh Tên quận huyện

Tổng 

điểm 

chưa 

có ƯT

Tổng 

điểm 

có 

ƯT

Người 

tạo HS

Ngày 

tạo HS
Môn 1 Môn 2 Môn 3

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
CMND

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT
Tên tỉnh Tên quận huyện

Tổng 

điểm 

chưa 

có ƯT

Tổng 

điểm 

có 

ƯT

Người 

tạo HS

Ngày 

tạo HS

1 DCN010194
ĐẶNG THỊ HƢƠNG 

THẢO
15/09/1997 Nữ 071040600 1 Tuyên Quang Huyện Yên Sơn VA 6.5 SU 7.25 DI 8 21.75 23.25 ts_TQU

14/10/2

015 

07:57

2. Ngành: Văn học

1 TQU004895 NGUYỄN ĐỨC TÂN 07/05/1994 Nam 070879566 1 03 Tuyên Quang Huyện Sơn Dƣơng VA 5.5 SU 3.5 DI 5.5 14.5 18 ts_TQU

29/09/2

015 

07:59

2 TQU004966 VI THỊ THANH 31/05/1997 Nữ 071057589 1 01 Tuyên Quang Huyện Chiêm Hoá VA 6.75 SU 4.5 DI 6.5 17.75 21.25 ts_TQU

09/10/2

015 

08:31

3 TND023678 MA THỊ THẤM 21/05/1997 Nữ 095263065 1 01 Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn VA 5.75 SU 6.25 DI 5.25 17.25 20.75 ts_TQU

14/10/2

015 

09:15

CHỦ  TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đã ký

Môn 1 Môn 2 Môn 3

TS. Nguyễn Bá Đức


